
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                Lạng Sơn, ngày        tháng  5  năm 2025 

BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CƠ SỞ  TIÊM CHỦNG 
 

STT Tên thiết bị Ký hiệu thiết bị 

(MODEL) 

Hãng  

sản xuất 

Nước  

sản xuất 

Năm sản xuất Tình trạng  

sử dụng 

Số 

lượng 

1 Tủ lạnh  Hair Trung Quốc 2018 Tốt 01 

2 Tủ lạnh   Daewoo Hàn Quốc  2008 Tốt 01 

3 Hòm lạnh  RCW25 Dometic Luxemburg  2008 Tốt 01 

4 Phíc lạnh  RCW25 Unicef Italy  2008 Tốt 02 

5 Tích lạnh  RCW25 Dometic Luxemburg  2008 Tốt 16 

6 Nhiệt kế   USA  2014 Tốt 04 

7 Chỉ thị đông băng   USA  2012 Tốt 04 

8 Panh   Việt Nam  2014 Tốt 02 

9 Khay đựng bông cồn   Việt Nam  2014 Tốt 02 

10 Ống cắm panh Inox   Việt Nam  2012 Tốt 01 

11 Hộp thuốc cấp cứu phản vệ ( Cơ số )   Việt Nam  2025 Tốt 01 

12 Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ      Tốt 01 

13 Bình Oxy 8 lít   Việt Nam  Tốt 01 

14 Bóng AMBU-Mặt nạ người lớn (Bộ )   Đài loan 2017 Tốt 01 

15 Bóng AMBU-Mặt nạ trẻ em ( Bộ )   Đài loan 2017 Tốt 01 

16 Bộ đặt nội khí quảm người lớn  Golsun Pakistan  Tốt 01 

17 Bộ đặt nội khí quảm người trẻ em  Golsun Pakistan  Tốt 01 

18 Hộp đựng dụng cụ 13 chi tiết  Golsun Pakistan  Tốt 01 

                                                                                                                

                                                                                                         Xác nhận Lãnh đạo đơn vị 
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